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BÁO GIÁ 
CO-LOCATION SERVER 

 
Kính Gửi : Quý Khách Hàng ! 
 
Căn cứ vào yêu cầu từ phía khách hàng, Công ty Dịch vụ Trực tuyến 3C Dotcom xin trân 
trọng gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá Dịch vụ Co-Location Server như sau: 
 

Mô tả                                         Gói dịch vụ Basic Advance Advanced Plus 
Phí khởi tạo dịch vụ & cước hàng tháng Giá cước (VND) Giá cước (VND) Giá cước (VND) 
Phí khởi tạo dịch vụ (nộp 1 lần khi đăng ký 
dịch vụ)  950.000 950.000 950.000

Cước hàng tháng  1.750.000  2.550.000 3.550.000
Mô tả dịch vụ cơ bản theo giá cước trên Thông số Thông số Thông số
Kích thước máy chủ (Lắp trên Rack) 1U (4,45 cm) 1 U (4,45 cm) 1 U (4,45 cm)
Công suất nguồn điện của máy chủ (Mức cơ 
bản)  300 W  300 W 300 W

UPS (Bộ lưu điện)  
Máy nổ dự phòng   
Điều hoà nhiệt độ   
Địa chỉ IP  01  01 01
Băng thông trong nước (Uplink/ Downlink) 100Mbps/100Mbps 200Mbps/200Mbps 01 Gbps/ 01 Gbps
Băng thông quốc tế  10 Mbps  10 Mbps 10 Mbps
Lưu lượng thông tin  1000GB/ tháng  2000GB/ tháng 3000GB/ tháng
Kết nối vào mạng  Ethernet 100 Mbps  Ethernet 100 Mbps  Ethernet 1000Mbps 
Hỗ trợ kỹ thuật (24/7)   
Hợp đồng và phương thức thanh toán Thời hạn Thời hạn Thời hạn
Thời hạn tối thiểu của hợp đồng 12 tháng 12 tháng 12 tháng
Thanh toán tối thiểu  06 tháng/1lần  06 tháng/1lần 06 tháng/1lần 



Mở rộng dịch vụ (tính phí hàng tháng) Giá cước (VND) Giá cước (VND) Giá cước (VND)
Kích thước Server tăng thêm 1 U 250.000 250.000 250.000
Công suất điện bổ sung thêm 100 W  200.000 200.000 200.000
Bổ sung băng thông quốc tế 512 Kbps  750.000 750.000 750.000
Bổ sung lưu lượng thông tin 100 GB  100.000 100.000 100.000
Không giới hạn lưu lượng hàng tháng 1.000.000 2.000.000 4.000.000
Sao lưu dữ liệu đến 10 GB 200.000 200.000 200.000
Thêm 01 IP Public 200.000 200.000 200.000
Chương trình quản lý Hosting Direct Admin 150.000 150.000 150.000
Chương trình quản lý Hosting Controller 500.000 500.000 500.000
Thuê hệ thống Firewall 500.000 500.000     500.000
Quản trị server hoàn toàn  950.000 950.000 950.000

 
 Các mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. 
 Báo giá áp dụng chính thức kể từ ngày 01/03/2010. 
 Các thiết bị lắp kèm: Switch, Router, Modem... được tính như phần mở rộng dịch vụ theo 

không gian thực. 
 Lưu lượng thông tin sử dụng vượt mức trong hợp đồng sẽ được tính phí theo từng tháng 

để thanh toán riêng. 
 

Hình thức thanh toán 
Trực tiếp Công ty Dịch vụ trực tuyến 3CDotcom 

Tầng 5 - Tòa nhà Viễn Đông - số 36 Hoàng Cầu - quận Đống Đa - TP Hà Nội 
Chuyển khoản Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) – Chi nhánh Thành Công 

Tên tài khoản: Công ty TNHH Dịch vụ trực tuyến 3CDotcom 
Số tài khoản: 045 100 1312 669  

 
 
 
3C Dotcom kính đề nghị Quý khách hàng xem xét và thông tin sớm cho chúng tôi. 
Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác! 


